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DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM

	Từ viết tắt
	Nội dung/Khái niệm
	Giải thích

	DLT
	Distributed Ledger Technology
	Công nghệ sổ cái phân tán, là công nghệ nền tảng của chuỗi khối, cho phép ghi lại, chia sẻ và đồng bộ hóa dữ liệu trên mạng lưới nhiều nút mạng thay vì lưu trữ tập trung.

	API
	Application Programming Interface
	Giao diện lập trình ứng dụng, cho phép các hệ thống phần mềm, ứng dụng khác nhau kết nối, trao đổi dữ liệu với Nền tảng chuỗi khối quốc gia.

	SDK
	Software Development Kit
	Bộ công cụ phát triển phần mềm được Nền tảng cung cấp, giúp các đơn vị phát triển dễ dàng tích hợp tính năng của chuỗi khối (như tạo ví, ký giao dịch) vào ứng dụng của họ.

	PoA
	Proof of Authority
	Bằng chứng quyền hạn - Cơ chế đồng thuận của mạng lưới, trong đó việc xác thực giao dịch và tạo khối được thực hiện bởi các nút xác thực đã được định danh và ủy quyền uy tín.

	BFT
	Byzantine Fault Tolerance
	Khả năng chịu lỗi Byzantine - Tính năng giúp hệ thống vẫn hoạt động chính xác và đạt được đồng thuận ngay cả khi một số thành phần trong mạng bị lỗi hoặc hoạt động sai lệch (tối đa dưới 1/3 số nút).

	SMC
	Smart Contract
	Các chương trình hợp đồng thông minh chạy trên chuỗi khối, tự động thực thi các điều khoản/quy trình nghiệp vụ khi các điều kiện xác định trước được thỏa mãn mà không cần can thiệp thủ công.

	EVM
	Ethereum Virtual Machine
	Máy ảo Ethereum - Môi trường thực thi cho các hợp đồng thông minh, giúp Nền tảng đảm bảo tính tương thích với các tiêu chuẩn công nghệ phổ biến thế giới.

	ZKP
	Zero-Knowledge Proof
	Bằng chứng không tri thức - Công nghệ cho phép xác minh tính đúng đắn của một thông tin mà không cần tiết lộ dữ liệu gốc, giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

	TPS
	Transaction Per Second
	Số lượng giao dịch được hệ thống xử lý thành công trong một giây.

	W3C
	World Wide Web Consortium
	Hiệp hội World Wide Web Consortium (W3C) phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn để giúp mọi người xây dựng và tận hưởng một trang web dựa trên các nguyên tắc về khả năng truy cập, quốc tế hóa, quyền riêng tư và bảo mật.

	DID
	Decentralized Identifier
	Mã định danh phi tập trung - Loại định danh số duy nhất toàn cầu, bền vững, cho phép cá nhân/ tổ chức tự kiểm soát danh tính số mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ tập trung.

	VC
	Verifiable Credential
	Chứng chỉ số - Phiên bản số hóa của các giấy tờ, chứng nhận (như bằng lái, văn bằng, giấy phép) được ký số bảo mật, có thể xác thực nguồn gốc và tính toàn vẹn tức thì.

	VP
	Verifiable Presentation
	Bằng chứng số - Dữ liệu được người dùng trích xuất từ các VC để xuất trình cho bên thứ ba nhằm chứng minh một thông tin cụ thể.

	Trust Anchor
	Neo tin cậy
	Điểm tin cậy gốc (ở đây là lớp chuỗi khối quốc gia) dùng để tham chiếu, xác thực định danh và bằng chứng cho toàn bộ các chuỗi nghiệp vụ và ứng dụng bên trên.

	Domain Chain
	Chuỗi nghiệp vụ
	Các mạng chuỗi khối chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai phục vụ nghiệp vụ đặc thù, nhúng neo tin cậy vào nền tảng chuỗi khối quốc gia.





I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH
Tài liệu này quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng của nền tảng số chuỗi khối (blockchain) quốc gia.
Các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng, phát triển nền tảng số căn cứ vào các nội dung tại tài liệu này triển khai đúng, đủ các nghiệp vụ, dịch vụ, chức năng, tính năng để phục vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân đảm bảo tính dùng chung.
Các cơ quan, đơn vị tại địa phương và tổ chức khác có liên quan nắm bắt thông tin về nền tảng số để phối hợp với các cơ quan chủ quản xây, khai thác, sử dụng; tránh triển khai các phần mềm, hệ thống thông tin chồng lấn, lãng phí.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ NỀN TẢNG
1. Giới thiệu chung về nền tảng
Nền tảng chuỗi khối quốc gia (sau đây gọi tắt là nền tảng) là nền tảng số thuộc Nhóm các nền tảng cung cấp dịch vụ hạ tầng cơ bản, được thiết kế và xây dựng theo mô hình dùng chung cấp quốc gia. Đây là hạ tầng kỹ thuật thống nhất, chia sẻ tài nguyên tính toán và lưu trữ sổ cái phân tán (chỉ ghi nhận dấu vết dữ liệu qua mã băm, không lưu trữ nội dung gốc), cho phép các Bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp cùng khai thác, sử dụng mà không cần đầu tư xây dựng các hệ thống chuỗi khối riêng lẻ, rời rạc. Nền tảng giải quyết bài toán phân mảnh dữ liệu, tối ưu hóa chi phí đầu tư công và đảm bảo tính đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật trên toàn quốc.
Trong Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, nền tảng được xác định là lớp "neo tin cậy" (Trust Anchor). Đây là lớp hạ tầng nền tảng nằm dưới cùng, làm cơ sở để phát triển các dịch vụ tin cậy và các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Nền tảng đóng vai trò là "xương sống" kỹ thuật đảm bảo tính pháp lý, tính toàn vẹn, minh bạch và không thể chối bỏ của các giao dịch và dữ liệu số. Nền tảng đóng vai trò then chốt trong việc khẳng định chủ quyền dữ liệu quốc gia, ngăn ngừa sự phụ thuộc vào các nền tảng chuỗi khối công cộng quốc tế thiếu kiểm soát.
Nền tảng triển khai theo mô hình quản trị lai - kết hợp giữa sự kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước đối với các nút xác thực, khóa ủy thác (Trustee Keys) và nguyên tắc xử lý (cơ chế đồng thuận, hợp đồng thông minh,..) và tính mở rộng linh hoạt cho các bộ ngành, địa phương, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng thông qua mạng lưới nút vận hành và cổng tích hợp. Nền tảng được thiết kế theo kiến trúc: Một lớp tin cậy lõi duy nhất - Nhiều chuỗi nghiệp vụ và ứng dụng. Các tổ chức không xây dựng các mạng chuỗi khối cục bộ, mà được khuyến khích triển khai các chuỗi nghiệp vụ (Domain Chains) và chuỗi phụ (Layer-2 Blockchain) tích hợp trực tiếp vào hạ tầng chuỗi khối quốc gia. Nền tảng không chỉ đảm bảo tính liên thông dữ liệu toàn quốc, mà còn sẵn sàng liên thông quốc tế khi đáp ứng các tiêu chuẩn về chuỗi khối và định danh phi tập trung của W3C DID, DIF,...
2. Cơ quan/đơn vị vận hành nền tảng
Cơ quan chủ quản: Bộ Công an
Cơ quan vận hành: Trung tâm Dữ liệu quốc gia
III. PHẠM VI, NGHIỆP VỤ, DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG, TÍNH NĂNG CỦA NỀN TẢNG SỐ CHUỖI KHỐI QUỐC GIA
1. Phạm vi và đối tượng sử dụng
a) Phạm vi (Scope)
Phạm vi các cơ quan dùng chung nền tảng số bao gồm:
	STT
	Cơ quan, đơn vị sử dụng
	Phạm vi sử dụng

	1
	Trung tâm dữ liệu quốc gia (Bộ Công an)
	Quản trị, vận hành các nút xác thực gốc, giám sát an toàn hệ thống và quản lý khóa ủy thác.

	2
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	Tham gia vận hành nút xác thực mạng lưới, triển khai các chuỗi nghiệp vụ chuyên ngành để kết nối dữ liệu ngành.

	3
	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Tham gia vận hành mạng lưới nút xác thực/ nút vận hành, tích hợp ứng dụng địa phương và chia sẻ xác thực dữ liệu liên tỉnh thông qua nền tảng.

	4
	Các tổ chức, doanh nghiệp
	Tham gia vận hành nút mạng (theo sự cấp phép), triển khai các chuỗi phụ (sidechain) và các ứng dụng phục vụ nghiệp vụ chuyên ngành (dịch vụ thương mại, logistics, tài chính, ...).


b) Đối tượng sử dụng (Stakeholders/Users)
Các đối tượng sử dụng của nền tảng số bao gồm:
	STT
	Người sử dụng
	Ghi chú

	1
	Cán bộ quản trị vận hành hệ thống cấp Quốc gia
	Cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, chịu trách nhiệm quản trị hạ tầng lõi, quản lý cấu hình mạng lưới, cấp phép nút mạng, quản lý danh sách tổ chức tin cậy (Trust Registry) và giám sát an toàn thông tin toàn hệ thống.

	2
	Cán bộ vận hành chuỗi nghiệp vụ tại các bộ ngành
	Cán bộ kỹ thuật tại các bộ ngành, chịu trách nhiệm thiết lập và vận hành các chuỗi nghiệp vụ và tích hợp lên nền tảng.

	3
	Cán bộ vận hành tại UBND các tỉnh thành
	Cán bộ kỹ thuật tại địa phương, chịu trách nhiệm phối hợp cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia thiết lập, vận hành và giám sát các nút xác thực/ nút vận hành, đóng góp vào tính an toàn và hoạt động xuyên suốt của nền tảng.

	4
	Tổ chức phát triển ứng dụng công nghệ
	Tổ chức phát triển các ứng dụng nghiệp vụ đặc thù, sử dụng các tính năng hệ thống (như định danh phi tập trung DID, chuỗi nghiệp vụ, chuỗi phụ,...) để kết nối và liên thông với nền tảng.


2. Nghiệp vụ (Business Process)
Nền tảng số thực hiện tin học hoá, chuyển đổi số các hoạt động nghiệp vụ bao gồm:
	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả
	Căn cứ pháp lý

	1
	Quản trị nút xác thực mạng lưới
	Quản lý xét duyệt các đơn vị tham gia mạng lưới với vai trò nút xác thực.
	- Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN
- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN

	2
	Quản lý, xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới
	Quản lý xét duyệt hồ sơ đăng ký tham gia mạng lưới của các đơn vị, doanh nghiệp.
	- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN
- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

	3
	Vận hành, giám sát mạng lưới
	Theo dõi, vận hành tình trạng kết nối và tình trạng hoạt động trên toàn bộ mạng lưới.
	- Luật An toàn thông tin mạng 2015
- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP

	4
	Định danh số phi tập trung (DID)
	Cấp phát, quản lý và xác thực danh tính số cho người dân, tổ chức, thiết kế theo cơ chế người dùng tự kiểm soát.
	- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN.
- Nghị định số 59/2022/NĐ-CP
- Tiêu chuẩn W3C DID v1.0

	5
	Phát hành và xác minh chứng chỉ số (VC)
	Quy trình số hóa các loại giấy tờ (bằng cấp, giấy phép, chứng nhận) thành chứng chỉ số (VC) có thể xác minh tức thì mà không cần đối soát thủ công.
	- Luật Giao dịch điện tử 2023
- Quyết định số 2439/QĐ-TTg
- Tiêu chuẩn W3C VC 2.0

	6
	Kiểm toán và truy vết
	Ghi dấu mã băm các sự kiện quan trọng lên chuỗi khối để tạo bằng chứng kiểm toán bất biến, phục vụ hậu kiểm mà không làm lộ dữ liệu gốc.
	- Luật Giao dịch điện tử 2023
- Nghị định 13/2023/NĐ-CP


3. Dịch vụ (Service)
Nền tảng số cung cấp các dịch vụ tiện ích cho người sử dụng bao gồm:
	STT
	Tên dịch vụ
	Đối tượng sử dụng dịch vụ
	Mô tả dịch vụ

	1
	Cổng quản trị vận hành mạng lưới
	Đơn vị chủ quản, vận hành mạng lưới
	Cung cấp giao diện cho phép đơn vị chủ quản thực hiện thao tác xét duyệt đơn đăng ký tham gia, quản lý nút mạng tham gia và theo dõi tình trạng sức khoẻ mạng lưới.

	2
	Cổng tra cứu giao dịch mạng lưới
	Người dân
	Cho phép người dân thực hiện tra cứu giao dịch, sự kiện được ghi nhận trên chuỗi khối.

	3
	Dịch vụ đăng ký mã định danh
	Người dân, Tổ chức
	Cho phép đăng ký tạo lập mã định danh số duy nhất.

	4
	Dịch vụ xác thực thông tin tin cậy
	Cơ quan nhà nước, Doanh nghiệp
	Cung cấp API để tích hợp dịch vụ đăng ký định danh, xác minh tính hợp lệ, toàn vẹn và trạng thái thu hồi của các chứng chỉ số.

	5
	Dịch vụ Truyền tin liên chuỗi
	Hệ thống CNTT các Bộ/Ngành, Doanh nghiệp vận hành chuỗi nghiệp vụ/chuỗi phụ
	Cầu nối tin cậy cho phép các hệ thống nghiệp vụ bên ngoài hoặc các chuỗi khối khác (chuỗi nghiệp vụ/chuỗi phụ) tham chiếu dữ liệu xác thực từ chuỗi khối quốc gia.


4. Chức năng (Functionality)
Nền tảng số được triển khai sẽ bao gồm các chức năng sau:
	STT
	Tên chức năng
	Mô tả

	1
	Cấp phát mã định danh và bằng chứng số
	Cấp phát, quản lý và xác thực danh tính số cho người dân, tổ chức, thiết bị theo cơ chế người dùng tự kiểm soát.

	2
	Lưu trữ phân tán dữ liệu
	Thực hiện việc ghi nhận, lưu trữ và đồng bộ thông tin giao dịch trên toàn bộ mạng lưới các nút của Nền tảng chuỗi khối quốc gia. Sổ cái phân tán đóng vai trò là "nguồn sự thật duy nhất", nơi mọi thay đổi về dữ liệu đều được ghi vết không thể sửa đổi hoặc xóa bỏ.

	3
	Xác thực chứng chỉ số / bằng chứng số
	Các hoạt động như xác thực chứng chỉ số (VC) và bằng chứng số (VP) thông qua việc truy vấn trạng thái và kiểm tra bằng chứng mật mã (chữ ký điện tử chuyên dùng).

	4
	Quản lý nút mạng
	Cho phép thêm, xóa các nút xác thực trong mạng lưới thông qua cơ chế đồng thuận đa chữ ký. Quyết định chỉ có hiệu lực khi đạt được sự phê duyệt của ít nhất 2/3 thành viên nắm giữ Khóa ủy thác (Trustee keys) hoặc các nút xác thực được cơ quan chủ quản ủy quyền trên hệ thống.

	5
	Quản lý hợp đồng thông minh
	Triển khai, nâng cấp và quản lý vòng đời của các hợp đồng thông minh phục vụ nghiệp vụ.

	6
	Tra cứu thông tin giao dịch
	Cho phép người dùng cuối tra cứu nội dung chi tiết của 1 giao dịch bao gồm: địa chỉ nguồn yêu cầu, địa chỉ đích tương tác, nội dung thực hiện giao dịch, thời gian thực hiện, đơn vị xác thực, …

	7
	Tra cứu thông tin địa chỉ định danh
	Cho phép người dùng tra cứu thông tin của 1 địa chỉ và danh sách thông tin giao dịch được thực hiện bởi địa chỉ đó.

	8
	Tra cứu thông tin nút mạng
	Cho phép người dùng cuối tra cứu nội dung và danh sách giao dịch của 1 khối bao gồm: số lượng giao dịch trong khối, đơn vị xác thực, kích thước khối.

	9
	Tra cứu thông tin thành viên mạng lưới
	Cho phép người dùng cuối tra cứu các đơn vị thành viên của mạng lưới với các thông tin gồm: tên đơn vị, khu vực hoạt động, danh sách và trạng thái hoạt động của các nút mạng lưới trực thuộc đơn vị.

	10
	Bản đồ thành viên mạng lưới
	Bản đồ Việt Nam thể hiện thành viên và các nút tham gia mạng lưới, nhằm trực quan hoá các thành viên tham gia và tình trạng hoạt động mạng lưới theo vị trí địa lý

	11
	Đăng ký tham gia mạng lưới
	Biểu mẫu cho phép đơn vị có nhu cầu tham gia mạng lưới đăng ký thông tin liên hệ triển khai mạng lưới.

	12
	Tiếp nhận thông tin đăng ký
	Hộp thư tiếp nhận thông tin đăng ký/liên hệ bao gồm: tên đơn vị, thông tin liên hệ và nhu cầu liên hệ.

	13
	Quản lý thông tin thành viên
	Quản lý thành viên tham gia mạng lưới gồm: Thông tin đơn vị, ngành nghề hoạt động, thời gian tham gia, trạng thái thành viên.

	14
	Quản lý thông tin nút mạng
	Cho phép thêm, sửa, xóa các thông tin nút mạng lưới bao gồm: thông tin đơn vị chủ quản, địa chỉ định danh nút mạng, địa chỉ IP nút mạng, phiên bản phần mềm nút mạng đang triển khai, vị trí địa lý triển khai, và thông tin liên hệ xử lý kỹ thuật.

	15
	Giám sát tình trạng mạng lưới
	Theo dõi tình trạng sức khoẻ hoạt động của mạng lưới thông qua số lượng giao dịch trên giây, tình trạng hoạt động và kết nối giữa các nút mạng, số lượng nút mạng đang/không hoạt động.


5. Tính năng (Feature)
Các đặc điểm, đặc tính của nền tảng như khả năng mở rộng, bảo đảm an toàn, an ninh, khả năng đáp ứng các yêu cầu phi chức năng khác … bao gồm:
	STT
	Tên tính năng
	Mô tả

	1
	Tìm kiếm, tra cứu thông tin
	Cho phép tra cứu thông tin lưu trữ trên mạng lưới thông qua công cụ tìm kiếm.

	2
	Kiểm soát đăng nhập
	Kiểm soát quyền đăng nhập thông qua cơ chế quản trị thành viên với cơ chế tài khoản và mật khẩu.

	3
	Cơ chế đồng thuận xác thực (PoA)
	Sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên quyền hạn (PoA) phù hợp với mạng lưới Blockchain cấp quốc gia, giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo quyền kiểm soát của các nút xác thực được cấp phép.

	4
	Hợp đồng thông minh (SMC)
	Hỗ trợ triển khai và thực thi các hợp đồng thông minh theo chuẩn mở, cho phép tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, logic xác thực mà không cần sự can thiệp thủ công, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

	5
	Truy vết và kiểm toán dữ liệu
	Đảm bảo dữ liệu sau khi được ghi vào chuỗi khối không thể bị sửa đổi hoặc xóa bỏ (tính bất biến). Cung cấp công cụ cho phép truy vết lịch sử giao dịch minh bạch phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán.

	6
	Định danh phi tập trung (DID)
	Hỗ trợ tạo lập và quản lý danh tính số phi tập trung cho người dân và tổ chức theo chuẩn W3C, đảm bảo người dùng có toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình.

	7
	Xử lý giao dịch hiệu năng cao 
	Hỗ trợ thông lượng ghi dữ liệu trung bình từ 1.200 giao dịch/giây (TPS) và độ trễ giao dịch dưới 2 giây.

	8
	Miễn phí giao dịch 
	Thiết kế không thu phí giao dịch đối với người dùng cuối, loại bỏ rào cản tiếp cận dịch vụ công.

	9
	Bảo mật Đa chữ ký 
	Sử dụng Khóa uỷ thác (Trustee keys) với cơ chế đa chữ ký (cần ít nhất 2/3 chấp thuận) cho các tác vụ quản trị hệ thống trọng yếu.

	10
	Bảo vệ quyền riêng tư với ZKP
	Xác thực các trường thông tin nhạy cảm mà không cần tiết lộ các trường thông tin gốc của người dùng khi thực hiện xác thực.

	11
	Cung cấp SDK và API tích hợp (Standard SDK/API)
	Cung cấp bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và giao diện lập trình ứng dụng (API) chuẩn hóa, cho phép các Bộ, ngành, địa phương dễ dàng tích hợp hệ thống nghiệp vụ có sẵn với nền tảng Blockchain quốc gia mà không cần xây dựng lại từ đầu.




